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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 115/Qð-UBND Phú Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Công văn số 27/STP-
XDKT&TDTHPL ngày 14/01/2020, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019, bao 
gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019. 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.  
 ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Trần Hữu Thế 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội ñồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 115/Qð-UBND  ngày 20/01/2020  
của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019 
 

ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
I.1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

01 Nghị quyết - Số 05/2018/NQ-
HðND ngày 
13/7/2018; 
- Quy ñịnh mức 
hỗ trợ thực hiện 
Chương trình Sữa 
học ñường trên 
ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên giai ñoạn 
2018 – 2021. 

Tên gọi; 
Khoản 1 
ðiều 3 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-
HðND ngày 
12/7/2019 của HðND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều Nghị 
quyết 
số 05/2018/NQ-
HðND ngày 13 tháng 
7 năm 2018 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên Quy ñịnh 
mức hỗ trợ thực hiện 
Chương trình Sữa 
học ñường trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên giai 
ñoạn 2018 - 2021 

22/7/2019 

02 Quyết ñịnh - Số 34/2012/Qð-
UBND ngày 
28/12/2012; 
 - Quy ñịnh mức 
chi tổ chức các kỳ 
thi phổ thông cấp 
tỉnh và cấp quốc 
gia trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

ðiều 1 ðược sửa ñổi, bổ 
sung, bãi bỏ bởi 
Quyết ñịnh số 
14a/2019/Qð-UBND 
ngày 05/6/2019 của 
UBND tinh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh mức 
chi tổ chức các kỳ thi 
phổ thông cấp tỉnh và 

14/6/2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

cấp quốc gia trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 34/2012/Qð-
UBND ngày 
28/12/2012 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

I.2. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ 
ðiểm a, 
Khoản 1, 
ðiều 3; 
Khoản 2, 
ðiều 3; 
Khoản 4. 
ðiều 5 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
Số 35/2019/Qð-
UBND ngày 
17/9/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và ðầu 
tư tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2016/Qð-
UBND ngày 
07/10/2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

01/10/2019 03 Quyết ñịnh - Số 56/2016/Qð-
UBND ngày 
07/10/2016; 
- Ban hành Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
tỉnh Phú Yên 

Khoản 9, 
ðiều 5 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh Số 35/2019/Qð-
UBND ngày 
17/9/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Kế hoạch và ðầu 
tư tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2016/Qð-
UBND ngày 
07/10/2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

01/10/2019 

I.3. LĨNH VỰC KHU KINH TẾ 
04 Quyết ñịnh - Số 09/2016/Qð-

UBND ngày 
06/4/2016; 

Khoản 1 
ðiều 4; 
Khoản 2 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 40/2019/Qð-

01/11/2019 
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

ðiều 6; 
Khoản 6 
ðiều 6 

UBND ngày 
22/10/2019 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Ban 
Quản lý Khu kinh tế 
Phú Yên ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 
số 09/2016/Qð-
UBND ngày 06 tháng 
4 năm 2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

- Ban hành Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban 
Quản lý Khu kinh 
tế Phú Yên. 

Khoản 3, 
Khoản 5 
ðiều 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 40/2019/Qð-
UBND ngày 
22/10/2019 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Ban 
Quản lý Khu kinh tế 
Phú Yên ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 
số 09/2016/Qð-
UBND ngày 06 tháng 
4 năm 2016 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

01/11/2019 

I.4. LĨNH VỰC NỘI VỤ 
05 Quyết ñịnh  - Số 04/2018/Qð-

UBND ngày 
02/02/2018; 
- Ban hành Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nội 
vụ tỉnh Phú Yên. 

Khoản 1, 
ðiều 4; 
Khoản 1, 
ðiều 6 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 51/2019/Qð-
UBND ngày 
04/12/2019 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nội 
vụ ban hành kèm theo 

20/12/2019 
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

Quyết ñịnh số 
04/2018/Qð-UBND 
ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của UBND 
tỉnh 

I.5. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
ðiều 5; 
ðiều 6; 
Khoản 1, 
Khoản 3 
và Khoản 
4 ðiều 10; 
Mẫu số 
02, Mẫu 
số 04; 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
Số 31/2019/Qð-
UBND ngày 
23/8/2019 của UBND 
tỉnh Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh chi tiết trình tự 
thủ tục thực hiện ñịnh 
giá ñất cụ thể trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 44/2016/Qð-
UBND ngày 
29/8/2016 của UBND 
tỉnh 

05/9/2019 06 Quyết ñịnh - Số 44/2016/Qð-
UBND ngày 29/ 
8/2016; 
- Quy ñịnh chi tiết 
trình tự, thủ tục 
thực hiện ñịnh giá 
ñất cụ thể trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

Khoản 2, 
Khoản 3, 
Khoản 5 
ðiều 1 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh Số 31/2019/Qð-
UBND ngày 
23/8/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh chi tiết trình tự 
thủ tục thực hiện ñịnh 
giá ñất cụ thể trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 44/2016/Qð-
UBND ngày 
29/8/2016 của UBND 
tỉnh 

05/9/2019 

I.6. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 
07 Nghị quyết - Số 55/2016/NQ-

HðND ngày 
15/12/2016; 
- Ban hành ñịnh 
mức phân bổ dự 
toán chi thường 
xuyên ngân sách 

ðiểm a, 
Khoản 3, 
ðiều 16 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 
07/2019/NQ-HðND 
ngày 12/7/2019 của 
HðND tỉnh Quy ñịnh 
mức chi hỗ trợ ñối 
với Uỷ ban Mặt trận 

01/8/2019 
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

ñịa phương năm 
2017 

Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã và Ban công 
tác Mặt trận ở khu 
dân cư ñể thực hiện 
cuộc vận ñộng “Toàn 
dân ñoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, 
ñô thị văn minh” trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
 

I.7. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
08 Nghị quyết - Số 46/2012/NQ-

HðND ngày 
12/7/2012; 
- Quy ñịnh mức 
chi chế ñộ dinh 
dưỡng ñặc thù ñối 
với vận ñộng 
viên, huấn luyện 
viên thể thao 
thành tích cao; 
mức chi ñối với 
các giải thi ñấu 
thể thao và các 
chế ñộ khác cho 
hoạt ñộng thể dục 
thể thao do ñịa 
phương quản lý. 

- Mục I;  
- Thay 
cụm từ 
“Thông tư 
liên tịch 
số 
149/2011/
TTLT-
BTC-
BVHTTD
L” thành 
“Thông tư 
số 
61/2018/T
T-BTC” 
tại ñoạn 
cuối của 
“Quy ñịnh 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết 
số 18/2019/NQ-
HðND ngày 
06/12/2019 của 
HðND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh mức 
chi chế ñộ dinh 
dưỡng ñặc thù ñối với 
vận ñộng viên, huấn 
luyện viên thể thao 
thành tích cao; mức 
chi ñối với các giải 
thi ñấu thể thao và 
các chế ñộ khác cho 
hoạt ñộng thể dục thể 
thao do ñịa phương 
quản lý ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 
46/2012/NQ-HðND 
ngày 12 tháng 7 năm 
2012 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh 

16/12/2019 

I.8. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
09 Quyết ñịnh  - Số 13/2016/Qð-

UBND ngày 
12/5/2016; 
-  Ban hành Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Xây 
dựng Phú Yên 

ðiều 4; 
ðiều 6; 
ðiều 7 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 22/2019/Qð-
UBND ngày 
22/6/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 

10/7/2019 
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

và cơ cấu tổ chức của 
Sở Xây dựng tỉnh 
Phú Yên ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh 
số 13/2016/Qð-
UBND ngày 12 tháng 
5 năm 2016 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

Khoản 3, 
Khoản 4 
ðiều 3; 
Khoản 1 
và Khoản 
4 ðiều 6 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 25/2019/Qð-
UBND ngày 
03/7/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh về cấp Giấy 
phép xây dựng; ñiều 
chỉnh, gia hạn Giấy 
phép xây dựng; Giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 16/2017/Qð-
UBND ngày 28 tháng 
4 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

15/7/2019 10 Quyết ñịnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Số 16/2017/Qð-
UBND ngày 
28/4/2017; 
- Ban hành Quy 
ñịnh về cấp Giấy 
phép xây dựng; 
ñiều chỉnh, gia 
hạn Giấy phép 
xây dựng; Giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Khoản 5 

ðiều 3; 
ðiểm b, 
Khoản 4, 
ðiều 6 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 25/2019/Qð-
UBND ngày 
03/7/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh về cấp Giấy 
phép xây dựng; ñiều 
chỉnh, gia hạn Giấy 
phép xây dựng; Giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 16/2017/Qð-
UBND ngày 28 tháng 

15/7/2019 
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ST
T 

Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản; tên gọi 

của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh 
hết hiệu 

lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

4 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

ðiều 4; 
ðiều 5; 
Khoản 4, 
ðiều 6; 
ðiều 9; 
tiêu ñề, 
Khoản 1, 
ðiều 10; 
Khoản 5, 
ðiều 11; 
Phụ lục I, 
II 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 28/2019/Qð-
UBND ngày 
25/7/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
chế phối hợp quản lý 
trật tự xây dựng trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 
số 24/2017/Qð-
UBND ngày 26 tháng 
6 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

08/8/2019 11 Quyết ñịnh  - Số 24/2017/Qð-
UBND ngày 
26/6/2017; 
- Ban hành Quy 
chế phối hợp 
quản lý trật tự xây 
dựng trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

Khoản 2, 
Khoản 4, 
Khoản 5 
ðiều 10 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 28/2019/Qð-
UBND ngày 
25/7/2019 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
chế phối hợp quản lý 
trật tự xây dựng trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 
số 24/2017/Qð-
UBND ngày 26 tháng 
6 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

08/8/2019 

Tổng số (I): 11 văn bản 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có 

 
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2019 
 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 

Lý do hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 

Ngày hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 
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văn bản; tên 
gọi của văn 

bản 

ngưng hiệu 
lực 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có 
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DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội ñồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 115/Qð-UBND  ngày 20/01/2020  
của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM  2019 
 

ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
I.1. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

01 Quyết 
ñịnh 

Số 
833/2011/Qð-
UBND ngày 
26/5/2011 

Ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các 
sở, ngành, ñịa 
phương trong việc 
thực hiện quản lý 
nhà nước ñối với 
cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
27/2019/Qð-UBND 
ngày 12/7/2019 của 
UBND tỉnh Quy chế 
phối hợp giữa các sở, 
ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, 
thành phố trong việc 
quản lý nhà nước ñối 
với cụm công nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

25/7/2019 

02 Quyết 
ñịnh 

Số 
68/2016/Qð-
UBND ngày 
03/11/2016 

Ban hành Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của 
Sở Công thương 
tỉnh Phú Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
39/2019/Qð-UBND 
ngày 17/10/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công Thương 

27/10/2019 

03 Quyết 
ñịnh 

Số 
23/2018/Qð-
UBND ngày 
22/6/2018 

Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở 
Công thương Phú 
Yên ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
39/2019/Qð-UBND 
ngày 17/10/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công Thương 

27/10/2019 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

68/2016/Qð-
UBND ngày 
03/11/2016 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên 

I.2. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
04 Quyết 

ñịnh 
Số 

01/2017/Qð-
UBND ngày 
10/01/2017 

Ban hành Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của 
Sở Giao thông vận 
tải Phú Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
46/2019/Qð-UBND 
ngày 06/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Phú 
Yên 

20/11/2019 

05 Quyết 
ñịnh 

Số 
39/2017/Qð-
UBND ngày 
26/9/2017 

Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở 
Giao thông vận tải 
Phú Yên ban hành 
kèm theo Quyết 
ñịnh 01/2017/Qð-
UBND ngày 
10/01/2017 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
46/2019/Qð-UBND 
ngày 06/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Phú 
Yên 

20/11/2019 

I.3. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
06 Quyết 

ñịnh 
Số 

06/2016/Qð-
UBND ngày 
28/3/2016 

Ban hành Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và 
ðào tạo Phú Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
44/2019/Qð-UBND 
ngày 04/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giáo 
dục và ðào tạo tỉnh 
Phú Yên 

15/11/2019 

I.4. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
07 Quyết 

ñịnh 
Số 

45/2015/Qð-
UBND ngày 
26/10/2015 

Ban hành Quy ñịnh 
về tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức và 
cá nhân thực hiện 
các nhiệm vụ khoa 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
19/2019/Qð-UBND 
ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 

05/7/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

học và công nghệ 
cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước 
tại tỉnh Phú Yên 

tuyển chọn, giao trực 
tiếp tổ chức và cá 
nhân thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh sử 
dụng ngân sách nhà 
nước tại tỉnh Phú Yên 

08 Quyết 
ñịnh 

Số 
52/2015/Qð-
UBND ngày 
18/11/2015 

Về quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
43/2019/Qð-UBND 
ngày 04/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ 
tỉnh Phú Yên 

20/11/2019 

09 Quyết 
ñịnh 

Số 
01/2018/Qð-
UBND ngày 
16/01/2018 

Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều Quy 
ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 
52/2015/Qð-
UBND ngày 18 
tháng 11 năm 2015 
của UBND tỉnh 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
43/2019/Qð-UBND 
ngày 04/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ 
tỉnh Phú Yên 

20/11/2019 

I.5. LĨNH VỰC NỘI VỤ 
10 Quyết 

ñịnh  
Số 

07/2017/Qð-
UBND ngày 
16/3/2017 

Ban hành Quy ñịnh 
xin lỗi tổ chức, cá 
nhân khi giải quyết 
thủ tục hành chính 
sai sót, trễ hạn trên 
ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
21/2019/Qð-UBND 
ngày 21/6/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy ñịnh xin lỗi tổ 
chức, cá nhân khi giải 
quyết thủ tục hành 
chính sai sót, trễ hạn 
trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

01/7/2019 

11 Quyết 
ñịnh  

Số 
32/2017/Qð-
UBND ngày 
01/9/2017 

Ban hành Quy chế 
văn hoá công sở tại 
các cơ quan hành 
chính, ñơn vị sự 
nghiệp công lập 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
30/2019/Qð-UBND 
ngày 13/8/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 

01/9/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

của tỉnh Phú Yên Quy chế Văn hóa 
công sở tại các cơ 
quan hành chính, ñơn 
vị sự nghiệp công lập 
trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

I.6. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
12 Quyết 

ñịnh 
Số 

1658/2011/Qð
-UBND ngày 
12/10/2011 

Ban hành Quy ñịnh 
một số chính sách 
ưu ñãi nguyên liệu 
gỗ tròn là Keo các 
loại khi khai thác, 
tỉa thưa rừng trồng 
ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân 
sách nhà nước cho 
các doanh nghiệp 
chế biến tinh chế 
gỗ trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 15/2019/Qð-
UBND Ngày 
18/6/2019 của UBND 
tỉnh bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 
1658/2011/Qð-
UBND ngày 
12/10/2011 của 
UBND tỉnh Phú Yên 
về việc ban hành Quy 
ñịnh một số chính 
sách ưu ñãi nguyên 
liệu gỗ tròn là Keo 
các loại khi khai thác, 
tỉa thưa rừng trồng 
ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách 
nhà nước cho các 
doanh nghiệp chế 
biến tinh chế gỗ trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

28/6/2019 

13 Quyết 
ñịnh 

Số 
36/2014/Qð-
UBND ngày 
09/10/2014 

Ban hành quy ñịnh 
tạm thời các Thông 
số kỹ thuật: Hệ số 
ñộ thon thân cây 
(hình số f), tỉ lệ lợi 
dụng gỗ (gỗ dân 
dụng và nguyên 
liệu giấy) và hệ số 
quy ñổi từ ñơn vị 
m3 sang ñơn vị ster 
ñối với các loài keo 
trên ñịa bàn tỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 13/2019/Qð-
UBND Ngày 
28/5/2019 của UBND 
tỉnh bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 36/2014/Qð-
UBND ngày 
09/10/2014 của 
UBND tỉnh về Ban 
hành quy ñịnh tạm 
thời các Thông số kỹ 
thuật: Hệ số ñộ thon 
thân cây (hình số f), tỉ 
lệ lợi dụng gỗ (gỗ dân 
dụng và nguyên liệu 
giấy) và hệ số quy ñổi 
từ ñơn vị m3 sang 
ñơn vị ster ñối với 

07/6/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

các loài keo trên ñịa 
bàn tỉnh 

14 Quyết 
ñịnh 

Số 
51/2015/Qð-
UBND ngày 
17/11/2015 

Quy ñịnh việc phân 
công, phân cấp và 
phối hợp kiểm tra 
ñiều kiện bảo ñảm 
chất lượng ñối với 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư 
nông nghiệp; kiểm 
tra, chứng nhận ñủ 
ñiều kiện an toàn 
thực phẩm ñối với 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực 
phẩm nông lâm 
thủy sản; quản lý 
ñối với cơ sở sản 
xuất ban ñầu nhỏ lẻ 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn trên 
ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
24/2019/Qð-UBND 
ngày 02/7/2019 của 
UBND tỉnh phân 
công, phân cấp thẩm 
ñịnh, chứng nhận cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm 
nông, lâm, thủy sản 
ñủ ñiều kiện an toàn 
thực phẩm; quản lý 
ñiều kiện bảo ñảm an 
toàn thực phẩm ñối 
với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản không 
thuộc diện cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở ñủ 
ñiều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 

12/7/2019 

15 Quyết 
ñịnh  

Số 
58/2015/Qð-
UBND ngày 
27/11/2015 

 Về việc hướng dẫn 
thực hiện Bộ tiêu 
chí xây dựng nông 
thôn mới trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
04/2019/Qð-UBND 
ngày 13/02/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy ñịnh cụ thể một 
số tiêu chí, chỉ tiêu 
của Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới giai 
ñoạn 2019-2020 trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

25/02/2019 

16 Quyết 
ñịnh 

Số 
27/2017/Qð-
UBND ngày 
17/7/2017 

Quy ñịnh giá sản 
phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi, mức 
thu tiền nước và 
mức trần giá dịch 
vụ thủy lợi nội 
ñồng trên ñịa bàn 
tỉnh 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
02/2019/Qð-UBND 
ngày 01/02/2019 của 
UBND tỉnh quy ñịnh 
giá sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi giai 
ñoạn 2019-2020 trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

20/02/2019 
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I.7. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 
17 Nghị 

quyết 
Số 

159/2010/NQ-
HðND ngày 
18/10/2010 

Về quy ñịnh mức 
chi ñón tiếp khách 
nước ngoài vào làm 
việc tại Phú Yên và 
mức chi tiếp khách 
trong nước. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 
02/2019/NQ-HðND 
ngày 12/7/2019 của 
HðND tỉnh Quy ñịnh 
chế ñộ tiếp khách 
nước ngoài vào làm 
việc tại Phú Yên, chế 
ñộ chi tổ chức hội 
nghị quốc tế tại Phú 
Yên và chế ñộ tiếp 
khách trong nước 

22/7/2019 

18 Nghị 
quyết 

Số  
167/2015/NQ-
HðND ngày 
25/12/2015 

Về danh mục, ñịnh 
mức hỗ trợ cho các 
hoạt ñộng về phát 
triển sản xuất và 
dịch vụ nông thôn 
trên ñịa bàn xã, giai 
ñoạn 2016-2020 
thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Phú 
Yên   

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 
09/2019/NQ-HðND 
ngày 12/7/2019 của 
HðND tỉnh bãi bỏ 
Nghị quyết 
số 167/2015/NQ-
HðND ngày 25 tháng 
12 năm 2015 của  Hội 
ñồng nhân dân tỉnh về 
danh mục, ñịnh mức 
hỗ trợ cho các hoạt 
ñộng về phát triển sản 
xuất và dịch vụ nông 
thôn trên ñịa bàn 
xã, giai ñoạn 2016-
2020 thực hiện 
chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh 
Phú Yên   

22/7/2019 

19 Quyết 
ñịnh 

Số  
1065/Qð-UB 

ngày 
16/4/2001 

Ban hành Quy chế 
bán ñấu giá quyền 
sử dụng ñất ở, ñấu 
giá, giá cho thuê 
ñất chuyên dung 
thuộc khu vực dự 
án ñường Hùng 
Vương thị xã Tuy 
Hòa 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 03/2019/Qð-
UBND ngày 13/ 
02/2019 của UBND 
tỉnh bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 1065/Qð-UB 
ngày 16/4/2001 và 
Quyết ñịnh 
số 1312/2002/Qð-
UB ngày 15/5/2002 
của UBND tỉnh Phú 
Yên 
 

25/02/2019 
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20 Quyết 
ñịnh 

Số  
1312/2002/Qð

-UB ngày 
15/5/2002 

Ban hành Quy ñịnh 
các nguyên tắc về 
giao ñất lấy cơ sở 
hạ tầng tạo nguồn 
vốn ñầu tư xây 
dựng ñường Hùng 
Vương 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 03/2019/Qð-
UBND ngày 13/ 
02/2019 của UBND 
tỉnh bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 1065/Qð-UB 
ngày 16/4/2001 và 
Quyết ñịnh 
số 1312/2002/Qð-
UB ngày 15/5/2002 
của UBND tỉnh Phú 
Yên 
 

25/02/2019 

21 Quyết 
ñịnh 

Số 
51/2016/Qð-
UBND ngày 
15/9/2016 

Ban hành Quy chế 
quản lý, sử dụng xe 
ô tô trong cơ quan 
nhà nước, tổ chức, 
ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc 
phạm vi tỉnh quản 
lý 

ðược  thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
52/2019/Qð-UBND 
ngày 04/12/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
quản lý, sử dụng xe ô 
tô tại các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập và 
Ban Quản lý dự án 
thuộc tỉnh quản lý 

16/12/2019 

22 Quyết 
ñịnh 

Số 
05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 

Ban hành Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh 
giá ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên năm 
2018 

ðược  thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

05/4/2019 

23 Quyết 
ñịnh 

Số 
42/2018/Qð-
UBND ngày 
21/9/2018 

Về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 
05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên về ban hành 
Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 
2018 trên ñịa bàn 
tỉnh 

ðược thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

05/4/2019 

24 Quyết 
ñịnh 

Số 
47/2018/Qð-
UBND ngày 

Về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 

ðược thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 

05/4/2019 
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19/10/2018 05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên về ban hành 
Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 
2018 trên ñịa bàn 
tỉnh 

ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

25 Quyết 
ñịnh 

Số 
58/2018/Qð-
UBND ngày 
05/12/2018 

Về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 
05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên về ban hành 
Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 
2018 trên ñịa bàn 
tỉnh 

 ðược thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

05/4/2019 

26 Quyết 
ñịnh 

Số 
63/2018/Qð-
UBND ngày 
14/12/2018 

Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 
05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên về ban hành 
Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 
2018 trên ñịa bàn 
tỉnh 

 ðược thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

05/4/2019 

27 Quyết 
ñịnh 

Số 
67/2018/Qð-
UBND ngày 
28/12/2018 

Về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều 
của Quyết ñịnh số 
05/2018/Qð-
UBND ngày 
12/02/2018 của 
UBND tỉnh Phú 
Yên về ban hành 
Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất năm 
2018 trên ñịa bàn 
tỉnh 

ðược thay thế bằng 
quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên năm 2019. 

05/4/2019 
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văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 
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I.8. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

28 Quyết 
ñịnh 

Số 
07/2013/Qð-
UBND ngày 
05/4/2013 

Ban hành Quy chế 
thu thập, quản lý, 
khai thác và sử 
dụng dữ liệu về Tài 
nguyên và Môi 
trường trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên 

ðược thay thế bằng 

Quyết ñịnh số 

33/2019/Qð-UBND 

ngày 09/9/2019 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác và 

sử dụng dữ liệu về 

Tài nguyên và Môi 

trường trên ñịa bàn 

tỉnh Phú Yên 

19/9/2019 

29 Quyết 
ñịnh 

Số 
34/2014/Qð-
UBND ngày 
29/9/2014 

Ban hành Quy ñịnh 
thời gian và trình 
tự phối hợp thực 
hiện ñăng ký ñất 
ñai, tài sản gắn liền 
với ñất, cấp Giấy 
chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên 

ðược thay thế bằng 

Quyết ñịnh số 

23/2019/Qð-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh ban hành 

quy ñịnh thời gian, 

trình tự thực hiện 

ñăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với ñất 

và phối hợp thực hiện 

một số nhiệm vụ liên 

quan ñến lĩnh vực ñất 

ñai giữa các cơ quan 

có liên quan và Văn 

phòng ðăng ký ñất 

ñai tỉnh Phú Yên 

10/7/2019 



CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 22-01-2020 147

  

ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
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30 Quyết 
ñịnh  

Số 
54/2014/Qð-
UBND Ngày 
26/12/2014 

Ban hành cơ chế, 
chính sách tạo quỹ 
ñất sạch, quản lý và 
khai thác quỹ ñất 
công theo hình thức 
ñấu giá quyền sử 
dụng ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

ñịnh số Số 

12/2019/Qð-UBND 

ngày 20/ 5/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

Quyết ñịnh số 

54/2014/Qð-UBND 

ngày 26/12/2014 của 

UBND tỉnh về việc 

ban hành cơ chế, 

chính sách tạo quỹ 

ñất sạch, quản lý và 

khai thác quỹ ñất 

công theo hình thức 

ñấu giá quyền sử 

dụng ñất trên ñịa bàn 

tỉnh Phú Yên 

30/5/2019 

31 Quyết 
ñịnh 

Số 
03/2015/Qð-
UBND ngày 
13/01/2015 

Phê duyệt và ban 
hành ñơn giá quan 
trắc, phân tích môi 
trường trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 
 

ðược thay thế bằng 

Quyết ñịnh số 

66/2018/Qð-UBND 

ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy ñịnh ñơn giá 

Quan trắc và phân 

tích môi trường trên 

ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

10/01/2019 

32 Quyết 
ñịnh  

Số 
34/2015/Qð-
UBND Ngày 

21/9/2015 

Ban hành Quy chế 
phối hợp thực hiện 
ñăng ký ñất ñai, tài 
sản gắn liền với 
ñất; cấp Giấy 
chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài 

ðược thay thế bằng 

Quyết ñịnh số 

23/2019/Qð-UBND 

ngày 25/6/2019 của 

UBND tỉnh ban hành 

10/7/2019 
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hiệu lực, 
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sản khác gắn liền 
với ñất trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên, thực 
hiện một số việc 
liên quan chức 
năng, nhiệm vụ của 
Văn phòng ñăng ký 
ñất ñai 

quy ñịnh thời gian, 

trình tự thực hiện 

ñăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng ñất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với ñất 

và phối hợp thực hiện 

một số nhiệm vụ liên 

quan ñến lĩnh vực ñất 

ñai giữa các cơ quan 

có liên quan và Văn 

phòng ðăng ký ñất 

ñai tỉnh Phú Yên 

I.9. LĨNH VỰC THANH TRA  

33 Quyết 
ñịnh  

Số 
53/2016/Qð-
UBND ngày 
28/9/2016 

Ban hành Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 

52/2019/Qð-UBND 

ngày 31/10/2019 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy ñịnh chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra tỉnh Phú 

Yên 

10/11/2019 

I.10. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

34 Quyết 
ñịnh 

Số 
2015/2008/Qð
-UBND ngày 
02/12/2008 

Ban hành kế hoạch 
chi tiết thực hiện 
ðề án thứ hai “Xây 
dựng và ñẩy mạnh 
công tác tuyên 
truyền, vận ñộng 
chấp hành pháp 
luật trong cộng 
ñồng dân cư”. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

26/11/2019 
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phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

35 Quyết 
ñịnh 

Số 
2079/2008/Qð
-UBND ngày 
12/12/2008 

Ban hành Quy chế 
xây dựng, quản lý 
và khai thác tủ sách 
pháp luật ở xã, 
phường, thị trấn và 
cơ quan, ñơn vị, 
doanh nghiệp, 
trường học trên ñịa 
bàn tỉnh. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

26/11/2019 

36 Chỉ thị Số 
04/2007/CT-
UBND ngày 
31/01/2007 

Về việc triển khai 
thi hành Luật Trợ 
giúp pháp lý. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

26/11/2019 

37 Chỉ thị Số 
18/2007/CT-
UBND ngày 
04/06/2007 

Về việc tăng cường 
công tác bán ñấu 
giá tài sản. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

26/11/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

38 Chỉ thị Số 
27/2007/CT-
UBND ngày 
25/07/2007 

Về tăng cường biện 
pháp ñăng ký, quản 
lý hộ tịch theo quy 
ñịnh của Nghị ñịnh 
số 158/2005/Nð-
CP ngày 
27/12/2005 của 
Chính phủ. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

26/11/2019 

39 Chỉ thị Số 
28/2007/CT-
UBND ngày 
25/07/2007 

Về việc triển khai 
thực hiện Nghị 
ñịnh số 
79/2007/Nð-CP 
ngày 18/5/2007 của 
Chính phủ về cấp 
bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao 
từ bản chính, 
chứng thực chữ ký 
trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

26/11/2019 

40 Chỉ thị Số 
02/2014/CT-
UBND ngày 
9/01/2014 

 Tăng cường công 
tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

26/11/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

41 Chỉ thị Số 
19/2015/CT-
UBND ngày 
14/5/2015 

Về việc tăng cường 
công tác hòa giải ở 
cơ sở trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên 

Bị bãi bỏ bởi quyết 

ñịnh số 47/2019/Qð-

UBND ngày 

11/11/2019 của 

UBND tỉnh bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật do 

UBND tỉnh ban hành 

trong lĩnh vực tư 

pháp 

26/11/2019 

I.11. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
42 Quyết 

ñịnh 
Số 

36/2013/Qð-
UBND  ngày 
05/12/2013 

 Ban hành Quy 
ñịnh phân giao 
nhiệm vụ thực hiện 
chế ñộ báo cáo 
thống kê tổng hợp 
ngành Xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số  
10/2019/Qð-UBND 
ngày 07/5/2019 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp 
thực hiện chế ñộ báo 
cáo thống kê tổng 
hợp ngành Xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

20/5/2019 

43 Chỉ thị Số 
17/2011/CT-
UBND ngày 
05/8/2011 

Về việc chấn chỉnh 
công tác quản lý 
trật tự xây dựng 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh 1772/Qð-
UBND ngày 
31/10/2019 của 
UBND tỉnh bãi bỏ 
Chỉ thị số 
17/2011/CT-UBND 
ngày 05/8/2011 của 
UBND tỉnh về việc 
chấn chỉnh công tác 
quản lý trật tự xây 
dựng trên ñịa bàn tỉnh 

31/10/2019 

I.12. LĨNH VỰC Y TẾ 
44 Nghị 

quyết 
Số 

120/2008/NQ-
HðND ngày 
05/12/2008 

Về công tác dân số 
và kế hoạch hóa gia 
ñình 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 
quyết số 
10/2019/NQ-HðND 
ngày 12/7/2019 của 

22/7/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

HðND tỉnh bãi bỏ 
Nghị quyết 
số 120/2008/NQ-
HðND ngày 
05/12/2008 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnhvề 
công tác dân số và kế 
hoạch hóa gia ñình 

45 Nghị 
quyết 

Số 
24/2017/NQ-
HðND ngày 
21/9/2017 

Quy ñịnh giá dịch 
vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không 
thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong 
các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 
Nghị quyết số 
15/2019/NQ-HðND 
ngày 06/12/2019 của 
HðND tỉnh Quy ñịnh 
giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong 
các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên 
 

16/12/2019 

I.13. LĨNH VỰC KHÁC 
46 Quyết 

ñịnh 
Số 

04/2016/Qð-
UBND ngày 
17/3/2016 

Ban hành Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú 
Yên 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số  
49/2019/Qð-UBND 
ngày 13/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn 
phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên 

01/12/2019 

47 Quyết 
ñịnh  

Số 
52/2017/Qð-
UBND ngày 
17/11/2017 

Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của 
Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú 
Yên ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 
04/2016/Qð-
UBND ngày 17 
tháng 3 năm 2016 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số  
49/2019/Qð-UBND 
ngày 13/11/2019 của 
UBND tỉnh Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn 
phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên 

01/12/2019 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên 
Tổng số (I): 47 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có 

 
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2019 
 

STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, 

tháng, năm 
ban hành 
văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có 

 
 


